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PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT
TRƯỜNG THCS LONG MỸ

(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN NGỮ VĂN – KHỐI LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Câu hỏi: (4đ)
Câu 1: (1đ) Chọn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng được 0,25đ.
1.1 Văn bản “Tức nước vỡ bờ” được viết theo thể văn nào?
a/ Truyện ngắn.
b/ Tùy bút.
c/ Hồi ký.
d/ Tiểu thuyết.

1.2 Làng Lộc Hà, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là quê hương của?
a/ Nam Cao.
b/ Ngô Tất Tố.
c/ Nguyên Hồng.
d/ Thanh Tịnh.

1.3 Nói giảm, nói tránh nhằm mục đích gì?
a/ Phóng đại tính chất của sự vật, hiện tượng.
b/ Tránh cảm giác đau buồn, ghê sợ hoặc thô tục, mất lịch sự.
c/ Phóng đại qui mô sự vật, hiện tượng.
d/ Cả 3 ý trên đều đúng.

1.4 Văn bản nào sau đây là văn bản nhật dụng?
a/ Chiếc lá cuối cùng.
b/ Lão Hạc.
c/ Cô bé bán diêm.
d/ Ôn dịch, thuốc lá.

Câu 2: (1đ)
- Viết tiếp những câu thơ còn lại của bài thơ: “Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,

…………………………………
…………………………………
…………………………………”

- Đoạn thơ em vừa chép trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai?
- Nêu ngắn gọn nội dung 4 câu thơ trên?

Câu 3: (2đ)
Viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 dòng) nêu tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông. Trong đó có sử
dụng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.
II. Làm văn (6đ)
Giới thiệu một thứ đồ dùng mà em thích. (6đ)
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PHÒNG GD VÀ ĐT MANG THÍT HƯỚNG DẪN CHẤM THI
TRƯỜNG THCS LONG MỸ MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8

CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM

1

1.1 d 0.25
1.2 b 0.25
1.3 b 0.25

1.4 d 0.25

2

1

Chép chính xác 3 câu thơ:
Mưa nắng càng bền dạ sắt son.
Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
Gian nan chi kể việc con con!

0.25

2 - Bài thơ: Đập đá ở Côn Lôn.
- Tác giả: Phan Châu Trinh. 0.25

3 Khí phách hiên ngang lẫm liệt, niềm tin vào lí tưởng và ý chí
chiến đấu sắt son của người anh hùng trong cảnh nguy nan. 0.5

3

Viết đoạn thuyết minh về một vấn đề của đời sống xã hội 2.0
a. Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh biết viết một đoạn thuyết minh về một
vấn đề của đời sống xã hội. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc
lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Yêu cầu về kiến thức: Đảm bảo các ý cơ bản:
1 Giới thiệu đối tượng cần trình bày. 0.25

2

Nêu tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông:
- Ảnh hưởng đến môi trường sống: Cản trở quá trình sinh
trưởng của thực vật, tắt các đường dẫn nước thải, chết sinh vật
khi nuốt phải……..
- Ảnh hưởng đến sức khỏe con người: Bao bì ni lông màu có thể
làm ô nhiễm thực phẩm, đốt bao ni lông khói độc gây bệnh
nguy hiểm: ung thư, não…

1.5

3 Thái độ về đối tượng 0.25

4

a. Về kĩ năng: Học sinh biết cách làm bài thuyết minh về một thứ đồ dùng.
Kết cấu chặt chẽ, tri thức khách quan; diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi
chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Về kiến thức: Đảm bảo kiến thức cơ bản của bài thuyết minh về một
thứ đồ dùng.
1 Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh. 0.5

2

Thân bài:
- Hình dáng.
- Nguyên liệu.
- Cấu tạo.
- Đặc điểm.
- Công dụng.
- Cách bảo quản.

5.0

3 Kết bài: Đánh giá chung về đối tượng. 0.5


